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GIẢI CÁ NHÂN

STT SBD HỌ TÊN TRƯỜNG LỚP HUYỆN

CẤP 1

GIẢI A

Thành phố Dĩ An D_56 Lê Nguyễn Phương Linh 5.3Tiểu học Kim Đồng 1

Thành phố Tân UyênD_204 Lê Ngọc Thiên Kim 4.1Tiểu học Tân Phước Khánh A2

Thành phố Tân UyênD_208 Trương Trần Trúc Quân 2.8Tiểu học Uyên Hưng A3

Thành phố Thuận AnD_148 Phan Cát Tường 5.6Tiểu học Bình Hòa 24

Thành phố Thuận AnD_150 Phan Thảo Nghi 4.5Tiểu học An Thạnh5

Thành phố Thuận AnD_152 Trương Diễm Bửu Ngọc 5.2Tiểu học Tân Thới6

Thành phố Thuận AnD_178 Huỳnh Ngọc Gia Khang 2.7Tiểu học An Thạnh7

Thành phố Thuận AnD_196 Nguyễn Quỳnh Nam Phương 5.3Tiểu học Lý Tự Trọng8

Thị xã Bến CátD_324 Nguyễn Thanh Trúc 5.6Tiểu học Mỹ Phước9

Thị xã Bến CátD_325 Nguyễn Thị Lê Na 5.3Tiểu học Mỹ Phước10

GIẢI B

Thành phố Dĩ An D_09 Nguyễn Vương Trùng Dương 3.15Tiểu học Tân Bình 1

Thành phố Dĩ An D_10 Phạm Nguyễn Dương Triều 5.2Tiểu học Dĩ An 2

Thành phố Dĩ An D_12 Dương Hoàng Phú 3.7Tiểu học Lý Thường Kiệt3

Thành phố Dĩ An D_17 Ngô Thị Xuân Nhi 4.7Tiểu học Bùi Thị Xuân 4

Thành phố Dĩ An D_59 Lê Thị Trà My 4.1Tiểu học Bùi Thị Xuân5

Thành phố Tân UyênD_216 Đỗ Kim Thư 4ATiểu học Bạch Đằng6

Thành phố Tân UyênD_242 Trần Võ Sao Mai 4.7Tiểu học Hội Nghĩa7

Thành phố Thủ Dầu MộtD_267 Nguyễn Đặng Lam Anh 3.2Tiểu học Lê Hồng Phong8

Thành phố Thủ Dầu MộtD_276 Phạm Bảo Anh 4.5Tiểu học Phú Lợi9

Thành phố Thuận AnD_142 Trần Mai Gia Hân 3.1Tiểu học Tân Thới10

Thành phố Thuận AnD_144 Thái Bình Dương 2.1Tiểu học Hồ Văn Mên11

Thành phố Thuận AnD_146 Nguyễn Yến Ngọc 5.11Tiểu học Bình Hòa 212

Thành phố Thuận AnD_149 Lê Quỳnh Phương Vy 5.3Tiểu học Tân Thới13

Thành phố Thuận AnD_151 Nguyễn Ngọc Trúc Anh 4.4Tiểu học Hưng Định14

Thành phố Thuận AnD_160 Phạm Hồ Ngọc Anh 4.1Tiểu học Lê Thị Trung15

Thành phố Thuận AnD_166 Võ Ngọc Cao Sang 5.4Tiểu học Bình Chuẩn 216

Thành phố Thuận AnD_167 Trần Hồ Trang My 5.3Tiểu học Bình Chuẩn 217

Thành phố Thuận AnD_174 Huỳnh Gia Hân 2.2Tiểu học Tân Thới18

Thành phố Thuận AnD_185 Lữ Hoàng Duy Mạnh 3.6Tiểu học Thuận Giao19

Thành phố Thuận AnD_200 Trần Nguyễn Thùy Dương 2.10Tiểu học An Phú20

GIẢI C

Thành phố Dĩ An D_07 Lê Hồng Nhung 4.7Tiểu học Bùi Thị Xuân 1

Thành phố Dĩ An D_24 Đặng Nguyễn Thảo My 4.3Tiểu học Tân Đông Hiệp 2

Thành phố Dĩ An D_47 Nguyễn Hoàng Minh Thư 5.3Tiểu học Đoàn Thị Điểm3

Thành phố Tân UyênD_207 Nguyễn Kha 5.1Tiểu học Hội Nghĩa4

Thành phố Thuận AnD_141 Đoàn Ngọc Thiên An 4.2Tiểu học Hồ Văn Mên5

Thành phố Thuận AnD_143 Nguyễn Trường Duy 4.2Tiểu học Hồ Văn Mên6
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Thành phố Thuận AnD_154 Phạm Tâm An 4.4Tiểu học Hưng Định7

Thành phố Thuận AnD_156 Phương Thị Ngọc Hân 5.2Tiểu học An Phú 8

Thành phố Thuận AnD_158 Phan Như Ý 4.2Tiểu học Bình Hòa 29

Thành phố Thuận AnD_162 Lại Nguyễn Thanh Trúc 4.2Tiểu học Bình Qưới10

Thành phố Thuận AnD_177 Lê Vy 1.4Tiểu học Tuy An11

Thành phố Thuận AnD_187 Hồ Quỳnh Anh 4.3Tiểu học An Phú12

Thành phố Thuận AnD_190 Lê Thị Yến Nhi 4.3Tiểu học Bình Quới13

Thị xã Bến CátD_300 Phan Ngọc Thùy Linh 4.5Tiểu học Định Phước14

Thị xã Bến CátD_320 Nguyễn Trần Giang Thanh 5.3Tiểu học Mỹ Phước15

GIẢI Khuyến Khích

Huyện Dầu TiếngD_342 Trần Nhất Phong 1.1Tiểu học Minh Thạnh1

Huyện Dầu TiếngD_350 Phạm Ngọc Ý Vy 5.2Tiểu học Minh Hòa2

Huyện Phú GiáoD_332 Lê Phan Ánh Vy 5A4Tiểu học An Bình B3

Thành phố Dĩ An D_21 Vũ Ngọc Phương Nhi 5.8Tiểu học Dĩ An 4

Thành phố Dĩ An D_22 Nguyễn Hạnh Thảo 3.7Tiểu học Tân Bình 5

Thành phố Dĩ An D_31 Phạm Bảo Thư 2.5Tiểu học Lý Thường Kiệt6

Thành phố Dĩ An D_42 Phạm Ngọc Mai Hân 5.3Tiểu học Đoàn Thị Điểm7

Thành phố Dĩ An D_46 Lê Tường Vy 3.4Tiểu học Đoàn Thị Điểm8

Thành phố Dĩ An D_51 Đỗ Nguyễn Thùy Dương 5.7Tiểu học Nhị Đồng 9

Thành phố Dĩ An D_52 Lê Văn Gia Bảo 3.9Tiểu học Lý Thường Kiệt10

Thành phố Dĩ An D_54 Trần Ngọc Lan Thanh 2.1Tiểu học Bình An 11

Thành phố Dĩ An D_55 Lê Hải Yến 5.4Tiểu học Lý Thường Kiệt12

Thành phố Tân UyênD_206 Võ Lê Khả Ái 4.5Tiểu học Phú Chánh13

Thành phố Tân UyênD_210 Huỳnh Nhã Uyên 4.2Tiểu học Tân Phước Khánh A14

Thành phố Tân UyênD_211 Đào Thị Diệu Hân 5.7Tiểu học Hội Nghĩa15

Thành phố Tân UyênD_212 Nguyễn Đặng Thảo Vy 5CTiểu học Bạch Đằng16

Thành phố Tân UyênD_214 Vũ Anh Tuấn Kiệt 5.11Tiểu học Uyên Hưng A17

Thành phố Tân UyênD_218 Đặng Thảo Quyên 4.6Tiểu học Tân Phước Khánh A18

Thành phố Tân UyênD_220 Khổng Linh Hương 5.2Tiểu học Thạnh Hội19

Thành phố Tân UyênD_223 Lộ Ngọc Bảo Trân 5.1Tiểu học Tân Phước Khánh A20

Thành phố Tân UyênD_228 Bồ Hà Thu Ngân 3.5Tiểu học Tân Phước Khánh A21

Thành phố Tân UyênD_239 Huỳnh Ngọc Hương Giang 4.7Tiểu học Tân Phước Khánh A22

Thành phố Tân UyênD_244 Lê Thị Minh Hà 4ATiểu học Bạch Đằng23

Thành phố Tân UyênD_246 Võ Nguyễn Phương Lam 5.1Tiểu học Uyên Hưng 24

Thành phố Tân UyênD_351 Khúc Thảo Quyên 2.5TH Tân Phước Khánh A25

Thành phố Thủ Dầu MộtD_258 Lý Thụy Bảo Châu 4.5Tiểu học Lê Hồng Phong26

Thành phố Thủ Dầu MộtD_259 Nguyễn Như Gia Thái 3.4Tiểu học Lê Hồng Phong27

Thành phố Thủ Dầu MộtD_281 Nguyễn Quang Vinh 2.2Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm28

Thành phố Thuận AnD_140 Trần Huy Hoàng 2.6Tiểu học Thuận Giao29

Thành phố Thuận AnD_157 Trương Thiên Ngọc Diệp 4.3Tiểu học Hồ Văn Mên30

Thành phố Thuận AnD_165 Đặng Ngọc Chinh 5.7Tiểu học Lê Thị Trung31

Thành phố Thuận AnD_168 Lê Đỗ Châu Anh 2.13Tiểu học Tuy An 32

Thành phố Thuận AnD_169 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim 4.4Tiểu học An Thạnh33

Thành phố Thuận AnD_184 Lê Ti Na 4.13Tiểu học Bình Hòa34
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Thành phố Thuận AnD_195 Phan Yên Nhi 4.4Tiểu học Phú Long35

Thành phố Thuận AnD_198 Đồng Nguyễn Bảo Hân 5.7Tiểu học Tuy An36

Thành phố Thuận AnD_202 Đoàn Tố Uyên 5.3Tiểu học Lê Thị Trung37

Thị xã Bến CátD_289 Nguyễn Hồng Nhi 4.6Tiểu học Định Phước38

Thị xã Bến CátD_296 Nguyễn Quế Anh 4.2Tiểu học Định Phước39

Thị xã Bến CátD_297 Nguyễn Thùy Dương 4.6Tiểu học Định Phước40

Thị xã Bến CátD_298 Lương Thanh Huyền 4.2Tiểu học Định Phước41

Thị xã Bến CátD_302 Trần Phương Nghi 4.6Tiểu học Định Phước42

Thị xã Bến CátD_305 Trần Ngọc Bảo An 4.7Tiểu học Định Phước43

Thị xã Bến CátD_307 Hà Chí Thiện 5.3Tiểu học Định Phước44

Thị xã Bến CátD_311 Lê Hữu Nhật Minh 4.2Tiểu học Tân Định45

Tổng số giải: 90 giải

BAN TỔ CHỨC

10 Tổng giải A

 Tổng giải B

 Tổng giải C 

 Tổng giải KHUYẾN KHÍCH

15

45

20
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